
SỞ Y TẾ TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN SẢN NHI 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày 10  tháng 10 năm 2024 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

 

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản - Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

làm cơ sở xây dựng giá gói thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua bảng 

biểu cho Bệnh viện Sản  - Nhi. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà 

Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Nguyễn Ngọc Diễm – Số điện thoại: 0979900369,  

Gmail: ngocdiembvsn@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 10/10/2024 đến 

trước 17 giờ 00 phút ngày 20/10/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 

10 năm 2024. 

II.Nội dung yêu cầu báo giá:  

1.Danh mục yêu cầu báo giá cho gói thầu Mua bảng biểu cho Bệnh viện Sản  

- Nhi: ( flie đính kèm). 

STT Khoa/Phòng Tên sản phẩm ĐVT Số 

lượng 

Ghi chú 

1 Sơ sinh 

Bảng tên: 

KHOA 

SƠ SINH 

Departtment of Paediatrics 
 

Cái 01 - Tiếng việt + Tiếng 

anh 

- Nền xanh, chữ 

trắng 

mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn


- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Chất liệu: Mica 

2 
Khám bệnh - 

Cấp cứu 

Bảng biểu: 

PHÒNG SANH SỐ 1 

Delivery room number one 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG SANH SỐ 2 

Delivery room number two 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG SANH NHIỄM 

infection room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG CHỜ SANH 

birth waiting room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG HẬU SẢN 2 GIỜ 

Postpartum room two hours 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG HẬU SẢN 6 GIỜ 

six-hour postpartum room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG THEO DÕI 1 

Monitoring Room Number 

One 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 



- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG THEO DÕI 2 

Monitoring Room Number 

Two 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG KHÁM NHẬN BỆNH 

Receiving Clinic 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG TRƯỞNG KHOA 

dean's office 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG TRỰC BÁC SĨ NỮ 

female doctor's room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG TRỰC BÁC SĨ NAM 

male doctor's room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG GIAO BAN 

Communication room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG RỬA TAY 

lavatory 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 



Bảng biểu: 

PHÒNG XỬ LÝ DỤNG CỤ 

tool handling room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG DỤNG CỤ SẠCH 

clean tool room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG THEO DÕI TIM 

THAI, CƠN GÒ 

track room fetal heart, gobling 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

Bảng biểu: 

PHÒNG THỦ THUẬT 

procedure room 
 

Cái 01 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

3 Nội nhi 

Bảng biểu: “NỘI QUI KHOA” Cái 01 - Có file kèm theo 

- Kích thước: 50cm 

x 80cm 

Bảng biểu: “SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA” Cái 01 - Có file kèm theo 

- Kích thước: 

120cm x 140cm 

Bảng biểu:  

PHÒNG HÀNH CHÍNH 

Administrative Offices 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

Bảng biểu: 

PHÒNG TIÊM THUỐC 

Injection Room 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 



Bảng phân công: 

BÁC SỸ………………………………... 

ĐIỀU DƯỠNG……………………….. 

HỘ LÝ…………………………………. 
 

Cái 20 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 50 x 

30 cm 

- Nền trắng chữ đỏ 

Bảng biểu: 

ĐỀ PHÒNG TRỘM CẤP 

prevent theft 
 

Cái 02 - Tiếng Việt + Anh 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Chất liệu: mica 

- Nền xanh chữ 

trắng 

Bảng biểu: 

THỜI GIAN THĂM BỆNH 

 Buổi sáng: từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 45 

 Buổi trưa: từ 11 giờ 00 đến 13 giờ 00 

 Buổi chiều: từ 17 giờ 00 đến 21 giờ 
 

Cái 02 - Kích thước: 40cm 

x 60cm 

- Nền trắng chữ đỏ 

- Chất liệu: mica 

 

Bảng treo đầu giường Cái 12 - Bảng kẹp hồ sơ 

bệnh lý người bệnh 

- Kích thước: 

21x33cm 

- Chất liệu: inox 

Bảng biểu: 

AN TOÀN CHO MẸ - SỨC KHOẺ 

CHO CON 
 

Cái 02 - Kích thước: 60cm 

x 12cm 

- Chất liệu: Mica 

- Nền trắng chữ đỏ 

Bảng: “Số 1” Cái 03 - Kích thước: 

8x16cm 

- Hình oval 

- Chất liệu: mica 

Bảng: “Số 2” Cái 03 - Kích thước: 

8x16cm 

- Hình oval 

- Chất liệu: mica 

Bảng: “Số 3” Cái 03 - Kích thước: 

8x16cm 

- Hình oval 

- Chất liệu: mica 

Bảng: “Số 4” Cái 03 - Kích thước: 

8x16cm 

- Hình oval 

- Chất liệu: mica 

Bảng: 

BÀN NHẬN BỆNH 
 

Cái 01 - Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Có đế để bàn 



- Chất liệu: mica 

- Nền xanh chữ 

trắng 

Gắn khung kính cho góc truyền thông Tấm 01 - Vị trí: góc truyền 

thông. 

- Kích thước: Khảo 

sát thực tế 

Bảng biểu: 

Nhà Vệ Sinh 

Bệnh Nhân Nam 

Male Patient Restroom 
 

Cái 03 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

Nhà Vệ Sinh 

Bệnh Nhân Nữ 

Female Patient 

Restroom 
 

Cái 03 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

Nhà Vệ Sinh 

Nhân Viên Nam 

Male Staff Restroom 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

Nhà Vệ Sinh 

Nhân Viên Nữ 

Female Staff Restroom 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG HÀNH CHÍNH 

Administrative Offices 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG CẤP CỨU 

Emergency Room 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 



Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 1 

Monitoring Room Number 

One 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 2 

Monitoring Room Number 

Two 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 3 

Monitoring Room Number 

Three 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 4 

Monitoring Room Number 

Four 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 5 

Monitoring Room Number 

Five 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 6 

Monitoring Room Number 

Six 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 7 

Monitoring Room Number 

Seven 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 



Bảng biểu: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 8 

Monitoring Room Number 

Eight 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 13 

Room Number Thirteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 14 

Room Number Fourteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 15 

Room Number Fifteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 16 

Room Number Sixteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 17 

Room Number Seventeen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 18 

Room Number Eighteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

4 Dinh Dưỡng 

Áp phích: 

 

Tấm 01 - Kích thước: 0.6m 

x 1.6m 



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA DINH DƯỠNG 

Cái 01 - Có sơ đồ kèm 

theo 

- Chất liệu: Mica 

- Kích thước: 40 x 

60 cm 

5 KS-PK-HM 

Bảng phòng: 

PHÒNG 

THEO DÕI SỐ 1 

Monitoring Room Number 

One 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 02 

Room Number Two 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 03 

Room Number Three 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 06 

Room Number Six 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 07 

Room Number Seven 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 10 

Room Number Ten 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 11 

Room Number 

Eleven 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 



Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 12 

Room Number 

Twelve 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 13 

Room Number 

Thirteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 14 

Room Number 

Fourteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 15 

Room Number 

Fifteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 16 

Room Number 

Sixteen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phòng: 

PHÒNG SỐ 17 

Room Nunber 

Seventeen 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 30 x 

20 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng phân công: 

BÁC SỸ………………………………... 

NỮ HỘ SINH………………………….. 

HỘ LÝ…………………………………. 
 

Cái 20 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 50 x 

30 cm 

- Nền trắng chữ đỏ 

- Có viền khung 



Bảng thời gian thăm nuôi bệnh: 

THỜI GIAN THĂM BỆNH 

 Buổi sáng: từ 5 giờ đến 6 giờ 30 

 Buổi trưa: từ 10 giờ 30 đến 12 giờ 45 

 Buổi chiều: từ 16 giờ 30 đến 22 giờ 
 

Cái 04 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 60 x 

40 cm 

- Nền trắng chữ đỏ 

6 TC-HC 

- Biển chức danh 

BS CKII. LƯ THỊ MỸ 

TUYỀN 
 

Cái 01 - Kích thước: Dài 

35cm; Rộng 12cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng, gắn trước 

của phòng. 

- Chất liệu: mica 

- Biển chức vụ 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

LƯ THỊ MỸ 

TUYỀN 
 

Cái 01 - Kích thước: Dài 

30cm; Rộng 15cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng 

- Có đế để bàn 

- Biển chức danh 

BS CKII. KIÊN THỊ 

SARÊTE 
 

Cái 01 - Kích thước: Dài 

35cm; Rộng 12cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng, gắn trước 

cửa phòng. 

- Chất liệu: mica 

- Biển chức vụ 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

KIÊN THỊ SARÊTE 
 

Cái 01 - Kích thước: Dài 

30cm; Rộng 15cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng 

- Có đế để bàn 
 

PHÒNG TRỰC HÀNH CHÍNH 

administrative office 

Cái 01 - Kích thước: Dài 

30cm, Rộng 12cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng 

- Chất liệu: mica 

- Tiếng Việt + Anh 

Bảng: 

NƠI ĐỖ XE ÔTÔ 
 

Cái 01 

- Kích thước: Dài 

60 cm, Rộng 40 cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng 

- Có chân cao để 

ngoài trời 

Bảng: 

NƠI ĐỖ XE NHÂN VIÊN 
 

Cái 02 

- Kích thước: Dài 

60 cm, Rộng 40 cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng 



- Có chân cao để 

ngoài trời 

Bảng: 

NƠI ĐỖ XE NHÂN VIÊN 

VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 
 

Cái 01 

- Kích thước: Dài 

60 cm, Rộng 40 cm 

- Nền xanh, chữ 

trắng 

- Có chân cao để 

ngoài trời 

  Bảng: 

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN XỬ LÝ 

PHẢN ÁNH AN NINH TRẬT TỰ 

TRONG BỆNH VIỆN 

BẢO VỆ BỆNH VIỆN: 02943.849456 

TRỰC BAN CÔNG AN 

XÃ NGUYỆT HOÁ: 02943.842692 
 

Cái 17 

- Chất liệu: mica 

- Kích thước: 50 x 

30 cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Có viền khung 

  Bảng: 

ĐỀ PHÒNG KẺ GIAN 

LỪA ĐẢO, TRỘM CẮP 
 

Cái 17 

- Chất liệu: mica 

- Kích thước: 50 x 

30 cm 

- Nền đỏ chữ vàng 

- Có viền khung 

7 KSNK 

Năm thời điểm rửa tay 

Cái 100 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Bảng Hướng dẫn phân loại chất thải trong 

bệnh viện 

Cái 50 - Kích thước: 40cm 

x 60cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Hướng dẫn vệ sinh đúng khi ho 

Cái 60 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Nội quy an toàn lao động và Bảo vệ sức khỏe 

trong quá trình vận hành bể bê tông chôn lắp 

chất thải lây nhiễm sắc nhọn 

Cái 01 - Kích thước: 60cm 

x 40cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Nội quy an toàn lao động lưu chứa chất thải 

rắn y tế. 

Cái 01 - Kích thước: 60cm 

x 40cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 



Nội quy khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Cái 01 - Kích thước: 60cm 

x 90cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Phòng lưu trữ chất thải lây nhiễm 

Cái 01 - Kích thước: 25cm 

x 40cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Phòng lưu trữ chất thải nguy hại 

Cái 01 - Kích thước: 25cm 

x 40cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Phòng lưu trữ chất thải sinh hoạt 

Cái 01 - Kích thước: 25cm 

x 40cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Phòng lưu trữ chất thải tái chế 

Cái 01 - Kích thước: 25cm 

x 40cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý dụng cụ KCN máy thở - 

NCipap 

Cái 02 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình phân loại và xử lý dụng cụ 

Cái 31 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình rửa tay thường quy 

Cái 125 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý dụng cụ KCN ban đầu tại các 

khoa lâm sàng 

Cái 19 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý đèn soi thanh quản 

Cái 02 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 



Quy trình phân loại, thu gom đồ vải trước khi 

xử lý 

Cái 01 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình quản lý phơi nhiễm nghề nghiệp 

Cái 45 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình rửa tay nhanh bằng cồn 

Cái 80 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình ứng phó sự cố đổ tràn dịch cơ thể ra 

bề mặt 

Cái 22 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình vệ sinh tay ngoại khoa bằng dung 

dịch chứa Cồn 

Cái 08 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý dụng cụ hô hấp KCN tại khoa 

KSNK 

Cái 01 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý bình làm ẩm oxy 

Cái 07 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý đồ vải bẩn tại nhà giặt 

Cái 01 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý đồ vải nhiễm tại nhà giặt 

Cái 01 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 



Quy trình xử lý dụng cụ chịu nhiệt ban đầu tại 

các khoa 

Cái 27 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý dụng cụ chịu nhiệt tại Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Cái 01 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý dụng cụ KCN tại Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

Cái 01 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý dụng cụ hô hấp nội soi 

Cái 01 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình khử khuẩn hệ thống hút đàm/máy 

hút đàm 

Cái 02 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Quy trình xử lý phơi nhiễm HIV 

Cái 30 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Sơ đồ quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện 

Cái 01 - Kích thước: 

120cm x 220cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Sơ đồ quy trình hoạt động tại đơn vị khử 

khuẩn - tiệt khuẩn trung tâm của Khoa Kiểm 

soát nhiễm khuẩn 

Cái 01 - Kích thước: 60cm 

x 90cm 

- Chất liệu: Mica 

- Có file đính kèm 

Che tay khi ho 

Cái 55 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

Thay dép khi vào khoa 
Cái 03 - Kích thước: 20cm 

x 30cm 

- Chất liệu: Mica 



- Có file đính kèm 

Quy trình vệ sinh tay ngoại khoa bằng xà 

phòng khử khuẩn 

Cái 08 - Kích thước: 30cm 

x 45cm 

- Chất liệu: Giấy 

cứng hoặc Giấy PP 

- Có file đính kèm 

8 Điều dưỡng 

Bảng tên phòng: 

TỔ CÔNG TÁC XÃ HỘI 

Social Work Team 
 

Cái 01 - Tiếng việt + Tiếng 

anh 

- Nền xanh, chữ 

trắng 

- Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Chất liệu: Mica 

9 HSTC-CĐ 

Bảng phòng: 

KHOA ĐƠN NGUYÊN 

SỐT XUẤT HUYẾT 

Dengue fever unit department 
 

Cái 01 - Chất liệu mica 

- Kích thước: Cao 

30 x Rộng 40cm 

- Nền xanh chữ 

trắng 

- Tiếng Việt + 

Tiếng Anh 

10 Ngoại nhi 

Bảng biểu: “Sơ đồ tổ chức khoa” 
Cái 01 - Kích thước: 40cm 

x 60cm 

- Có file đính kèm 

Bảng biểu: 

ĐỀ PHÒNG TRỘM CẤP 

prevent theft 
 

Cái 01 - Kích thước: 20cm 

x 35cm 

- Chất liệu: mica 

- Nền xanh chữ 

trắng 

Bảng thời gian thăm nuôi bệnh: 

THỜI GIAN THĂM BỆNH 

 Buổi sáng: từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút 

 Buổi trưa: từ 10 giờ đến 13 giờ 

 Buổi chiều: từ 16 giờ 30 đến 21 giờ 

 Sau 21 giờ đề nghị giữ yên lặng cho 

người bệnh nghỉ ngơi 
 

Cái 01 - Chất liệu: mica 

- Kích thước: 60cm 

x 40cm 

- Nền trắng chữ đỏ 

Bảng biểu: 

AN TOÀN CHO MẸ - MẠNH KHOẺ 

CHO CON 
 

Cái 01 - Kích thước: 60cm 

x 12cm 

- Chất liệu: Mica 

- Nền trắng chữ đỏ 

11 PT-GMHS Bảng mica trắng 
Cái 02 - Bảng ghi chú 

- Kích thước: 

120cm x 240cm 



 

2. Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 
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